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TÓM TẮT 

 Cây hoa cúc chi (Chrysanthemum indicum L.) là một loại thảo dược quí và tốt cho sức khỏe của 

con người. Kết quả cho thấy môi trường MS bổ sung 25 g/L sucrose, 9 g/L agar, pH 5,8 là thích hợp 

nhất cho sự tái sinh và sinh trưởng chồi (chiều cao chồi đạt 2,41 - 2,47 cm, 1 chồi/mẫu). Môi trường 

MS bổ sung các nồng độ BA (0,1, 0,5, 1, 1,5, 2 mg/L), Kinetin (0,1, 0,5, 1, 1,5, 2 mg/L) và TDZ (0,1, 

0,5, 1 mg/L) không phù hợp cho sự tái sinh và sinh trưởng chồi. Sự tái sinh và sinh trưởng chồi trên 

môi trường có bổ sung 1 g/L than hoạt tính tốt hơn (chiều cao cây 3,45 cm) môi trường không bổ 

sung than hoạt tính (chiều cao cây 2,46 cm). Môi trường MS bổ sung 0, 0,1, 0,5, 1 mg/L IBA, 25 g/L 

sucrose, 9 g/L agar, pH 5,8 đều phù hợp cho sự tạo rễ in vitro, tỷ lệ tạo rễ đạt 100%. Vụn xơ dừa là 

giá thể thích hợp nhất chuyển cây hoa cúc chi cấy mô ra ngoài vườn ươm, tỷ lệ sống đạt 100% và cây 

sinh trưởng tốt. Tưới phân Nitrophoska là thích hợp nhất cho sự sinh trưởng phát triển cây hoa cúc 

chi trồng trên giá thể vụn xơ dừa trong điều kiện nhà kính (chiều cao cây 61,70 cm, 100,80 hoa/cây, 

đường kính hoa 1,68 cm, khối lượng tươi 0,376 g/hoa). Kết quả cũng cho thấy, cây hoa cúc chi sinh 

trưởng phát triển tốt ở khí hậu Đà Lạt - Lâm Đồng, ra hoa quanh năm và có thể sử dụng cây giống có 

nguồn gốc từ nuôi cấy mô để trồng trong nhà kính. 

Từ khóa: Cây hoa cúc chi, sự phát triển, sự sinh trưởng, sự tái sinh chồi, sự tạo rễ. 

MỞ ĐẦU 

 Hoa cúc chi còn có tên gọi khác là kim cúc 

hay cúc hoa vàng, được trồng để dâng lên vua 

làm dược liệu nên còn có tên gọi khác là cúc “tiến 

vua”. Hoa cúc chi là một loại thảo dược quý và 

có giá trị kinh tế. Y học cổ truyền và y học hiện 

đại đã chứng minh hoa cúc chi có công dụng tốt 

cho sức khỏe, làm đẹp da và tóc, phòng ngừa và 

chữa trị nhiều loại bệnh như: chống oxy hóa, 

chống viêm và kháng khuẩn, chống trầm cảm và 

an thần, bệnh tiểu đường, bảo vệ gan và phòng 

chống bệnh ung thư (Võ Văn Chi, 1997; Chang 

et al., 2010; Jeong et al., 2013; Bhavani et al., 

2016; Kim et al., 2018; Hussaini et al., 2018; 

Humbarwadi, Patel, 2018). Chính vì những giá 

trị trên nên việc nghiên cứu bảo tồn và phát triển  

cây hoa cúc chi là vấn đề rất cần thiết.  

 Trên thế giới đã có nghiên cứu nhân giống in 

vitro loài Chrysanthemum indicum L. nhưng vẫn 

còn rất ít, hầu hết các nghiên cứu tập trung vào 

nghiên cứu thành phần hóa học trong bông hoa 

và tác dụng dược tính của nó (Gao et al., 2008; 

Wu et al., 2010; Chang et al., 2010; Eeckhaut, 

Van Huylenbroeck, 2011; Jeong et al., 2013; 

Zafarullah et al., 2013; Rajalashmi et al., 2013; 

Rivai, Helmanto, 2015; Bhavani et al., 2016; 

Kim et al., 2018; Hussaini et al., 2018; 

Humbarwadi, Patel, 2018). Nhưng ở nước ta 

chưa thấy công bố nghiên cứu nhân giống in vitro, 

thành phần hóa học và tác dụng dược tính của 
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bông hoa cúc chi. Hiện nay, cây hoa cúc chi được 

trồng nhiều tại tỉnh Hưng Yên theo phương pháp 

truyền thống với những hạn chế như: cây trồng 

từ hạt bị phân ly tính trạng, hạt giống có tỉ lệ nảy 

mầm thấp, cây bị thoái hóa, sinh trưởng phát triển 

kém và cho năng suất thấp; cây trồng ngoài đồng 

ruộng dễ bị hư hại do mưa gió, thiên tai, dịch 

bệnh làm ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng 

hoa. Việc nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh 

học thực vật trong nhân giống in vitro và nuôi 

trồng cây hoa cúc chi trong điều kiện nhà kính sẽ 

khắc phục những hạn chế của phương pháp trồng 

truyền thống như: nhân giống in vitro cung cấp 

cây giống sạch bệnh và đồng nhất, cây sinh 

trưởng phát triển tốt và cho năng suất cao; trồng 

cây trong điều kiện nhà kính kiểm soát được mưa 

bão, thiên tai, nâng cao hiệu quả kinh tế trong 

trồng trọt, tạo ra sản phẩm sạch và có chất lượng 

tốt. Kết quả của nghiên cứu này góp phần xây 

dựng quy trình nhân giống in vitro và nuôi trồng 

cây hoa cúc chi trên giá thể vụn xơ dừa trong nhà 

kính tại Đà Lạt - Lâm Đồng.                      

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

Vật liệu 

 Mẫu cây hoa cúc chi trồng tại tỉnh Hưng Yên 

được thu về và rửa sạch bằng nước xà phòng, sau 

đó khử trùng bằng cồn 70o trong 1 min, cuối cùng 

khử trùng bằng dung dịch HgCl2 0,1% trong 10 

min. Mẫu sau khi khử trùng được cắt thành các 

đốt và cấy trên môi trường MS (Murashige, Skoog, 

1962) có bổ sung 25 g/L sucrose, 10 g/L agar, pH 

5,8. Những chồi non tái sinh từ các đốt thân được 

dùng làm nguồn vật liệu cho các thí nghiệm.  

Môi trường và điều kiện nuôi cấy 

 MS là môi trường được sử dụng cho những 

nghiên cứu in vitro, tùy theo mục đích của các thí 

nghiệm mà bổ sung các chất như: BA (6-benzyl 

adenin), Kinetin, TDZ (thidiazuron), IBA (Indole-

3-butyric acid), than hoạt tính, sucrose và agar. 

Đối với những thí nghiệm in vitro, thời gian chiếu 

sáng 8 h/ngày, cường độ ánh sáng 34 µmol.m-2.s-

1, nhiệt độ 25 ± 2°C và độ ẩm không khí 75 - 85%. 

Những thí nghiệm ex vitro được thực hiện trong 

nhà kính có mái nylon trắng che mưa. 

Phương pháp  

Khảo sát ảnh hưởng của BA, Kinetin, TDZ đến 

sự tái sinh và sinh trưởng chồi in vitro 

 Những đốt thân cây hoa cúc chi in vitro 

(Hình 1a) được cấy trên môi trường MS bổ sung 

0, 0,1, 0,5, 1, 1,5, 2 mg/L BA; bổ sung 0, 0,1, 0,5, 

1, 1,5, 2 mg/L Kinetin; bổ sung 0, 0,1, 0,5, 1 

mg/L TDZ, và tất cả các nghiệm thức đều bổ 

sung 25 g/L sucrose, 9 g/L agar, pH 5,8. Mỗi 

nghiệm thức cấy 15 mẫu, sau 30 ngày nuôi cấy 

tiến hành thu số liệu. Chỉ tiêu theo dõi là chiều 

cao chồi (cm) và số chồi/mẫu. 

Khảo sát ảnh hưởng của than hoạt tính đến sự 

tái sinh và sinh trưởng chồi in vitro  

 Những đốt thân cây hoa cúc chi in vitro 

(Hình 1a) được cấy trên môi trường MS không 

bổ sung và bổ sung 1 g/L than hoạt tính, 25 g/L 

sucrose, 9 g/L agar, pH 5,8. Mỗi nghiệm thức cấy 

15 mẫu, sau 30 ngày nuôi cấy tiến hành thu số 

liệu. Chỉ tiêu theo dõi là chiều cao chồi (cm), số 

chồi/mẫu, chiều dài rễ (cm) và tỷ lệ tạo rễ (%). 

Khảo sát ảnh hưởng của IBA đến sự tạo rễ in vitro 

 Những chồi ngọn cây hoa cúc chi in vitro 

(Hình 1a) được cấy trên môi trường MS có bổ 

sung 0, 0,1, 0,5, 1 mg/L IBA, 25 g/L sucrose, 9 

g/L agar, pH 5,8. Mỗi nghiệm thức cấy 15 mẫu, 

sau 10 ngày nuôi cấy tiến hành thu số liệu. Chỉ 

tiêu theo dõi là chiều dài rễ (cm), số rễ/chồi, tỷ lệ 

chồi tạo rễ (%). 

Khảo sát ảnh hưởng của giá thể đến tỉ lệ sống 

của cây nuôi cấy mô chuyển ra ngoài vườn ươm  

 Những cây cúc chi cấy mô có đầy đủ thân lá 

rễ và có chiều cao khoảng 3 cm (Hình 2a) được 

trồng trên đất bazan, đất mùn và vụn xơ dừa. Mỗi 

nghiệm thức trồng 15 cây, sau 30 ngày nuôi trồng 

và chăm sóc tiến hành thu số liệu. Chỉ tiêu theo 

dõi là chiều cao cây (cm), chiều dài rễ (cm) và tỷ 

lệ sống (%). 

Khảo sát ảnh hưởng của phân bón đến sự sinh 

trưởng phát triển cây hoa cúc chi trồng trong 

nhà kính 

 Những ngọn cúc chi có nguồn gốc từ nuôi 

cấy mô (Hình 2b) được xử lý tạo rễ ex vitro (Hình 
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2c) làm vật liệu cho thí nghiệm. Giá thể trồng cây 

là vụn xơ dừa. Thí nghiệm được bố trí sử dụng 3 

loại phân: phân Nutri-Gold (2 g/L), phân 

Nitrophoska (2 g/L) và phân sinh học Vinh 

Thanh (2 g/L). Các loại phân trên được hòa tan 

trong nước và tưới 200 mL vào chậu giá thể theo 

định kỳ 1 tuần 1 lần. Mỗi nghiệm thức trồng 10 

cây trong chậu nhựa có chiều cao 20 cm và 

đường kính 28 cm, sau 90 ngày nuôi trồng và 

chăm sóc tiến hành thu số liệu. Chỉ tiêu theo dõi 

là chiều cao cây (cm), tổng số hoa/cây, đường 

kính hoa (cm) và khối lượng tươi/hoa (g). 

Xử lý số liệu 

 Số liệu của các thí nghiệm được xử lý bằng 

phần mềm thống kê SPSS (bản 15.0) trong 

Duncan’s test và T-test (Duncan, 1955) với P ≤ 

0,05. 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Ảnh hưởng của BA, Kinetin, TDZ đến sự tái 

sinh và sinh trưởng chồi in vitro 

 Khả năng tái sinh và sinh trưởng chồi in vitro 

từ đốt thân sau 30 ngày nuôi cấy được thể hiện 

trên Bảng 1. Kết quả cho thấy, tất cả những đốt 

thân nuôi cấy trên các môi trường đều tái sinh 1 

chồi/mẫu, tuy nhiên ở những nghiệm thức được 

bố trí những chất kích thích sinh trưởng khác 

nhau và ở những nồng độ khác nhau thì sự sinh 

trưởng chồi khác nhau. Ở những nghiệm thức 

không bổ sung chất kích thích sinh trưởng BA, 

Kinetin và TDZ thì chồi sinh trưởng tốt nhất, 

chiều cao cây tương ứng 2,44 cm, 2,41 cm và 

2,47 cm (Hình 1b1, 1c1, 1d1). Kết quả cũng cho 

thấy, khi tăng nồng độ BA, Kinetin và TDZ thì 

chiều cao chồi giảm xuống và sự sinh trưởng của 

chồi cũng kém đi. Điều này có thể giải thích khi 

tăng nồng độ các chất kích thích sinh trưởng thì 

ức chế sự tăng trưởng chiều cao và sự sinh trưởng 

của chồi. Đặc điểm hình thái chồi cho thấy, chồi 

ở môi trường không bổ sung chất kích thích sinh 

trưởng có màu xanh đậm, chồi sinh trưởng tốt và 

tất cả các chồi đều tạo rễ, những nghiệm thức bổ 

sung chất kích thích sinh trưởng thì sự sinh 

trưởng chồi kém đi và chồi có biểu hiện thủy tinh 

thể (Hình 1b2, 1b3, 1b4, 1b5, 1b6, 1c2, 1c3, 1c4, 1c5 

1c6, 1d2, 1d3, 1d4). Nghiên cứu này tương đồng 

với nghiên cứu của Zafarullah và đtg (2013) khi 

tiến hành nhân giống in vitro loài 

Chrysanthemum indicum L. trên môi trường MS 

bổ sung 1 mg/L BA kết hợp với 0,1 mg/L IAA, 

kết quả cho thấy 80% mẫu tái sinh chồi, số chồi 

tái sinh 5,20 chồi/mẫu, chất lượng chồi không tốt, 

chồi có màu xanh nhạt và biểu hiện mọng nước. 

Trong nhân giống in vitro cây hoa cúc, các loài 

khác nhau thì phù hợp với những môi trường 

nuôi cấy khác nhau như:  Hemlata và Mahdi 

(2016) nghiên cứu nhân nhanh loài 

Chrysanthemum morifolium cho thấy, môi 

trường MS bổ sung 3 mg/L BA phối hợp 0,01 

mg/L NAA tái sinh chồi cao nhất, với 4,05 

chồi/mẫu; Nalini và đtg (2016) nghiên cứu nhân 

giống in vitro loài Chrysanthemum grandiflora 

Ramat, kết quả cho thấy môi trường MS bổ sung 

2 mg/L BA phối hợp 0,5 mg/L NAA là tốt nhất 

cho sự tái sinh chồi và sinh trưởng chồi.         

 Như vậy, môi trường MS không bổ sung chất 

kích thích sinh trưởng là phù hợp cho sự tái sinh 

và sinh trường chồi cây hoa cúc chi. 

Ảnh hưởng của than hoạt tính đến sự tái sinh 

và sinh trưởng chồi in vitro 

 Khả năng tái sinh và sinh trưởng chồi in vitro 

từ đốt thân sau 30 ngày nuôi cấy được thể hiện 

trên Bảng 2. Kết quả cho thấy, tất cả các mẫu cấy 

trên môi trường bổ sung và không bổ sung than 

hoạt tính đều tái sinh chồi, tuy nhiên ở những môi 

trường khác nhau thì sự tái sinh và sinh trưởng 

chồi khác nhau. Chiều cao chồi ở môi trường có 

bổ sung than hoạt tính cao hơn (3,45 cm) môi 

trường không bổ sung than hoạt tính (2,46 cm) 

và có sự khác biệt có ý nghĩa. Môi trường không 

và có bổ sung than hoạt tính đều tái sinh 1 

chồi/mẫu. Kết quả nghiên cứu này cũng cho thấy, 

tất cả các mẫu cấy ở môi trường có và không có 

than hoạt tính đều tạo rễ, tỷ lệ mẫu tạo rễ đạt 

100%, điều này cho thấy cây hoa cúc chi là một 

đối tượng dễ tạo rễ in vitro. Rễ của những chồi ở 

môi trường có than hoạt tính dài hơn (5,24 cm) 

môi trường không có than hoạt tính (3,62 cm), 

điều này có thể giải thích than hoạt tính có tác 

dụng kích thích kéo dài rễ in vitro. Kết quả của 

nghiên cứu này cũng phù hợp với một số nghiên 



Phan Xuân Huyên et al. 

178 

cứu đã công bố chứng minh than hoạt tính có tác 

dụng kích sự sinh trưởng chồi và tạo rễ in vitro 

của cây như: Phan Xuân Huyên và đtg (2017) khi 

nhân giống in vitro cây sâm bố chính (Hibicus 

sagittifolius Kurz) thông qua nuôi cấy chồi ngủ 

đốt thân, kết quả cho thấy, môi trường không có 

than hoạt tính thì mẫu cấy không tạo rễ, nhưng 

khi bổ sung 1 g/L than hoạt tính vào môi trường 

nuôi cấy thì 100% mẫu cấy tạo rễ và cây sinh 

trưởng tốt hơn; Phan Xuân Huyên và Nguyễn 

Lâm Thanh (2014) nghiên cứu nhân giống in 

vitro cây đảng sâm (Codonopsis javanica Blume) 

thông qua nuôi cấy chồi ngủ, kết quả chỉ ra rằng 

môi trường có bổ sung 1 g/L than hoạt tính thì 

100% mẫu cấy tạo thành cây hoàn chỉnh có thân 

lá rễ, cây sinh trưởng tốt mà không hình thành 

cụm chồi, trong khi đó môi trường không bổ sung 

than hoạt tính thì 100% mẫu cấy tạo cụm chồi mà 

không hình thành rễ; Phan Xuân Huyên và đtg 

(2018) khi nghiên cứu nhân giống in vitro và ảnh 

hưởng của phân bón lá đến sinh trưởng cây lan 

gấm (Anoectochilus formosanus Hayata) tại Lâm 

Đồng đã tiến hành khảo sát ảnh hưởng của 0, 1, 

2, 3 và 4 g/L than hoạt tính đến sự tạo rễ in vitro, 

kết quả ghi nhận môi trường bổ sung 1 g/l hoặc 

2 g/L than hoạt tính là phù hợp cho sự tạo rễ in 

vitro và sinh trưởng của cây.                                         

 Như vậy, sự tái sinh và sinh trưởng chồi cây 

hoa cúc chi ở môi trường MS bổ sung 1 g/L than 

hoạt tính tốt hơn môi trường không bổ sung than 

hoạt tính. 

Bảng 1. Ảnh hưởng của BA, Kinetin, TDZ đến sự tái sinh và sinh trưởng chồi in vitro sau 30 ngày nuôi cấy 

Chất kích thích sinh trưởng (mg/L) Chiều cao chồi (cm) Số chồi/mẫu 

BA Kinetin TDZ 

0,0   2,44a* 1,00a 

0,1   1,64b 1,00a 

0,5   1,18c 1,00a 

1,0   0,91d 1,00a 

1,5   0,67e 1,00a 

2,0   0,63e 1,00a 

 0,0  2,41a* 1,00a 

 0,1  1,49b 1,00a 

 0,5  1,01c 1,00a 

 1,0  0,96c 1,00a 

 1,5  0,48d 1,00a 

 2,0  0,50d 1,00a 

  0,0 2,47a* 1,00a 

  0,1 1,24b 1,00a 

  0,5 0,98c 1,00a 

  1,0 0,69d 1,00a 

Chú thích: *Những chữ khác nhau (a, b, c, d, e) trong cùng một cột biểu diễn sự khác nhau có ý nghĩa với P ≤ 
0,05 trong Duncan’s test. 

Ảnh hưởng của IBA đến sự tạo rễ in vitro 

 Khả năng tạo rễ in vitro của chồi ngọn sau 10 

ngày nuôi cấy được thể hiện trên Bảng 3. Kết quả 

cho thấy, tất cả các mẫu cấy trên môi trường bổ 

sung và không bổ sung chất kích thích sinh trưởng 

đều tạo rễ, với tỷ lệ đạt 100%. Tuy nhiên, ở những 

môi trường khác nhau thì sự tạo rễ khác nhau, khi 

nồng độ IBA tăng dần (0, 0,1, 0,5 và 1 mg/L) thì số 

lượng rễ cũng tăng lên (tương ứng 2,20, 3,90, 4,10 
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và 5,30 rễ/chồi), điều này cho thấy khi tăng nồng 

độ IBA thì kích thích chồi ngọn tạo nhiều rễ. Kết 

quả cũng cho thấy, khi tăng dần nồng độ IBA thì 

chiều dài của rễ giảm dần, điều này có thể giải thích 

khi tăng nồng độ IBA thì ức chế sự tăng trưởng theo 

chiều dài của rễ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1: a. Chồi cây hoa cúc chi in vitro; b1, b2, b3, b4, b5, b6. Tái sinh và sinh trường chồi in vitro trên môi trường 
bổ sung 0, 0,1, 0,5, 1, 1,5, 2 mg/L BA; c1, c2, c3, c4, c5, c6. Tái sinh và sinh trường chồi in vitro trên môi trường 
bổ sung 0, 0,1, 0,5, 1, 1,5, 2 mg/L Kinetin; d1, d2, d3, d4. Tái sinh và sinh trường chồi in vitro trên môi trường bổ 
sung 0, 0,1, 0,5, 1 mg/L TDZ; e1, e2. Tái sinh và sinh trường chồi in vitro trên môi trường bổ sung 0 và 1 g/L than 
hoạt tính; f1, f2, f3, f4. Tạo rễ in vitro trên môi trường bổ sung 0, 0,1, 0,5, 1 mg/L IBA.   

 

Bảng 2. Ảnh hưởng của than hoạt tính đến sự tái sinh và sinh trưởng chồi in vitro sau 30 ngày nuôi cấy. 

Than hoạt tính 
(g/L) 

Chiều cao chồi (cm) Số chồi/mẫu Chiều dài rễ (cm) Tỷ lệ mẫu tạo rễ 
(%) 

Không than hoạt 
tính 

2,46b* 1,00a 3,62b 100 

Có than hoạt tính 3,45a 1,00a 5,24a 100 

Chú thích: *Những chữ khác nhau (a, b,) trong cùng một cột biểu diễn sự khác nhau có ý nghĩa với P ≤ 0,05 
trong T-test 
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Bảng 3. Ảnh hưởng của IBA đến sự tạo rễ in vitro sau 10 ngày nuôi cấy. 

IBA (mg/L) Chiều dài rễ (cm) Số rễ/chồi Tỷ lệ mẫu tạo rễ (%) 

0,0 2,36a* 2,20c 100 

0,1 1,78b 3,90b 100 

0,5 1,70b 4,10b 100 

1,0 1,37c 5,30a 100 

Chú thích: *Những chữ khác nhau (a, b, c) trong cùng một cột biểu diễn sự khác nhau có ý nghĩa với P ≤ 0,05 
trong Duncan’s test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. a. Cây hoa cúc chi nuôi cấy mô; b. Cây hoa cúc chi có nguồn gốc từ nuôi cấy mô; c. Ngọn cây hoa cúc 
chi có nguồn gốc từ nuôi cấy mô được xử lý tạo rễ ex vitro; d1, d2, d3. Cây hoa cúc chi nuôi cấy mô trồng trên 
giá thể đất bazan, đất mùn, xụn xơ dừa; e1, e2, e3. Cây hoa cúc chi tưới phân Nutri-Gold, Nitrophoska, Phân 
sinh học Vinh Thanh; f. Sự sinh trưởng phát triển và ra hoa của cây hoa cúc chi trồng trên giá thể vụn xơ dừa 
trong điều kiện nhà kính tại Đà Lạt - Lâm Đồng. 
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 IBA là một trong những chất điều hòa sinh 

trưởng thuộc nhóm auxin có tác dụng tạo rễ in 

vitro và hiện nay đã có nhiều công bố sử dụng 

chất IBA để tạo rễ in vitro trên cây hoa cúc, cũng 

như những loại cây trồng khác. Kết quả của 

nghiên cứu này cho thấy cây hoa cúc chi là một 

đối tượng cây trồng dễ dàng tạo rễ in vitro, ở môi 

trường có và không có chất kích thích sinh 

trưởng đều tạo rễ, tỷ lệ tạo rễ đạt 100%, trong khi 

đó Zafarullah và đtg (2013) cũng sử dụng IBA 

nghiên cứu tạo rễ in vitro loài Chrysanthemum 

indicum L. nhưng tỷ lệ tạo rễ cao nhất chỉ đạt 

85%, chiều dài rễ 2,5 cm và 2,7 rễ/chồi. Nghiên 

cứu này phù hợp với kết quả nghiên cứu của 

Waseem và đtg (2009) khi tiến hành nhân nhanh 

in vitro loài Chrysanthemum morifolium đã sử 

dụng IBA nghiên cứu tạo rễ in vitro, kết quả ghi 

nhận tỷ lệ tạo rễ đạt 100% khi IBA ở nồng độ 0,2 

mg/L. Nghiên cứu này cũng phù hợp với nghiên 

cứu của Phạm Ngọc Minh Quỳnh và Khúc Thị 

An (2012) khi tiến hành vi nhân giống cây hoa 

cúc đã sử dụng chất IBA, kết quả cho thấy, khi 

IBA ở nồng độ 0,7 mg/L thì tỷ lệ tạo rễ đạt 100%.        

 Như vậy, nồng độ IBA từ 0 - 1 mg/L đều 

thích hợp cho sự tạo rễ in vitro cây hoa cúc chi. 

Ảnh hưởng của giá thể đến tỉ lệ sống của cây 

cấy mô chuyển ra ngoài vườn ươm 

 Khả năng sống sót và thích nghi của cây hoa 

cúc chi cấy mô sau 30 ngày chăm sóc ngoài vườn 

ươm được thể hiện trên Bảng 4. Nghiên cứu 

chuyển cây cấy mô ra ngoài vườn ươm là một 

bước quan trọng trong nuôi cấy mô thực vật. Cây 

cấy mô thường nuôi cấy trên môi trường thạch 

khi chuyển ra ngoài vườn ươm bộ rễ phải thích 

nghi trên giá thể mới, hơn nữa, độ ẩm trong điều 

kiện in vitro cao và ổn định hơn ở điều kiện ngoài 

vườn ươm. Do đó, cây cấy mô thường bị héo và 

chết khi chuyển từ điều kiện in vitro ra ngoài 

vườn ươm, vì vậy, trong thời gian đầu chuyển 

cây cấy mô ra ngoài vườn ươm cần phun sương 

đảm bảo độ ẩm cho cây con. Kết quả cho thấy, tỷ 

lệ sống của cây trồng trên giá thể đất mùn và vụn 

xơ dừa đạt 100%, trong khi đó cây trồng trên giá 

thể đất bazan chỉ đạt 80%. Điều này có thể giải 

thích giá thể đất mùn và vụn xơ dừa có độ thông 

thoáng và giữ ẩm thích hợp cho cây cấy mô cúc 

chi sinh trưởng trong giai đoạn đầu khi chuyển ra 

ngoài vườn ươm. Cây trồng trên giá thể đất bazan 

sinh trưởng kém nhất, chiều cao cây chỉ đạt 5,98 

cm và chiều dài rễ 2,78 cm (Hình 2d1). Cây trồng 

trên giá đất mùn và vụn xơ dừa sinh trưởng tốt 

hơn, chiều cao tương ứng đạt 9,78 cm và 9,43 cm 

(Hình 2d2, 2d3) và không có sự khác biệt. Chiều 

dài rễ của cây trồng trên ba loại giá thể trên có sự 

khác biệt có ý nghĩa. 

 Giá thể đất bazan, đất mùn và vụn xơ dừa là 

những giá thể được sử dụng phổ biến trồng cây 

con ở giai đoạn vườn ươm. Kết quả của nghiên 

cứu này phù hợp với nhiều nghiên cứu đã công 

bố như: Phan Xuân Huyên và Nguyễn Lâm 

Thanh (2014) nghiên cứu chuyển cây đảng sâm 

cấy mô ra ngoài vườn ươm đã trồng trên giá thể 

vụn xơ dừa, kết quả ghi nhận sau 20 ngày nuôi 

trồng và chăm sóc tỷ lệ sống của cây đạt 100%; 

Phan Xuân Huyên và Nguyễn Thị Phượng 

Hoàng (2017) khi nghiên cứu trồng cây lan gấm 

cấy mô của loài Anoectochilus formosanus ra 

điều kiện ex vitro cũng đã sử dụng giá thể vụn xơ 

dừa, kết quả cho thấy, tỷ lệ sống của cây đạt 100% 

sau 2 tháng nuôi trồng; Một nghiên cứu khác của 

Phan Xuân Huyên và đtg (2017) cũng sử dụng 

giá thể vụn xơ dừa trồng cây sâm bố chính cấy 

mô, kết quả đưa ra, tỷ lệ sống của cây đạt 95% 

sau 30 ngày nuôi trồng và chăm sóc.               

 Như vậy, vụn xơ dừa là giá thể thích hợp nhất 

để chuyển cây hoa cúc chi ra ngoài vườn ươm. 

Bảng 4. Ảnh hưởng của giá thể đến tỉ lệ sống của cây cấy mô chuyển ra ngoài vườn ươm sau 30 ngày nuôi trồng. 

Giá thể Chiều cao cây (cm) Chiều dài rễ (cm) Tỉ lệ số (%) 

Đất bazan 5,98b 2,78c 80 

Đất mùn 9,78a 4,21b 100 

Vụn xơ dừa 9,43a 5,63a 100 

Chú thích: *Những chữ khác nhau (a, b, c) trong cùng một cột biểu diễn sự khác nhau có ý nghĩa với P ≤ 0,05 
trong Duncan’s test 
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Ảnh hưởng của phân bón đến sự sinh trưởng 

phát triển cây hoa cúc chi trồng trong nhà 

kính  

 Khả năng sinh trưởng và phát triển cây hoa 

cúc chi sau 90 ngày nuôi trồng và chăm sóc được 

thể hiện trên Bảng 5. Kết quả cho thấy, tất cả 

những cây cúc chi tưới ba loại phân trên đều sinh 

trưởng phát triển tốt (Hình 2e1, 2e2, 2e3), tuy 

nhiên những cây cúc được tưới các loại phân 

khác nhau thì có sự sinh trưởng phát triển khác 

nhau. Cây cúc chi tưới phân Nitrophoska sinh 

trưởng phát triển tốt nhất, chiều cao cây đạt 61,70 

cm và tổng số hoa 100,80 hoa/cây, điều này có 

thể giải thích thành phần và hàm lượng của các 

chất khoáng đa vi lượng có trong phân 

Nitrophoska phù hợp cho sự sinh trưởng phát 

triển của cây hoa cúc chi. Cây cúc chi tưới phân 

Nutri-Gold và Phân sinh học Vinh Thanh sinh 

trưởng phát triển kém hơn, chiều cao cây tương 

ứng 56,67 cm, 51,34 cm và tổng số hoa tương 

ứng 80,80 hoa/cây, 79,20 hoa/cây. Sự sinh 

trưởng phát triển của cây cúc tưới ba loại phân 

trên có sự khác nhau, nhưng đường kính hoa và 

khối lượng tươi của hoa ở các nghiệm thức trên 

không có sự khác biệt theo xử lý thông kê số liệu, 

điều này cho thấy đường kính hoa (1,66 - 1,70 

cm) và khối lượng tươi của hoa (0,372 - 0,376 

g/hoa) tương đối đồng đều. Các loại cây trồng 

khác nói chung và cây hoa cúc chi nói riêng đều 

cần những chất khoáng đa vi lượng thiết yếu cho 

cây sinh trưởng phát triển. Kết quả của nghiên 

cứu này phù hợp với một số nghiên cứu sử dụng 

phân Nitrophoska bón cho cây trồng đã công bố 

như: Nguyễn Bá Nam và đtg (2014) khi tiến hành 

trồng cúc đóa vàng, sapphire và kim cương trong 

nhà kính trên đất bazan đã bón phân Nitrophoska 

theo định kỳ 10 ngày/lần, kết quả cho thấy, ba 

loài cúc này sinh trưởng phát triển tốt và đều ra 

hoa sau 12 tuần nuôi trồng và chăm sóc; Nguyễn 

Thị Thanh Hằng và đtg (2018) trồng cây dược 

liệu giảo cổ lam trong chậu (đường kính chậu 15 

cm, chiều cao chậu 12 cm) trên giá thể vụn xơ 

dừa trong nhà kính, tưới 100 mL phân 

Nitrophoska (2 g/L) vào chậu giá thể theo định 

kỳ 1 tuần 1 lần, kết quả là cây sinh trưởng phát 

triển tốt, chiều cao cây đạt 94,22 cm, chiều dài rễ 

37,71 cm và khối lượng tươi 59,38 g/cây sau 90 

ngày nuôi trồng và chăm sóc; Phan Xuân Huyên 

và đtg (2017) sử dụng chậu nhựa có đường kính 

15 cm, chiều cao 12 cm trồng cây sâm bố chính 

trên giá thể xụn xơ dừa trong nhà kính, tưới 100 

mL phân Nitrophoska (2 g/L) vào chậu giá thể 

theo định kỳ 1 tuần 1 lần, sau 40 ngày nuôi trồng 

và chăm sóc, cây sinh trưởng phát triển tốt, chiều 

cao cây đạt 19,96 cm, sau 80 ngày, cây tiếp tục 

sinh trưởng phát triển tốt, chiều cao cây đạt 60,82 

cm và tất cả các cây đều ra hoa. 

 Như vậy, tưới phân Nitrophoska là thích hợp 

nhất cho sự sinh trưởng phát triển cây hoa cúc chi 

trồng trên giá thể vụn xơ dừa trong nhà kính.                                        

Bảng 5. Ảnh hưởng của các phân bón đến sự sinh trưởng phát triển cây hoa cúc chi trong nhà kính sau 90 
ngày nuôi trồng. 

Phân bón Chiều cao cây 
(cm) 

Tổng số hoa/cây Đường kính 
hoa (cm) 

Khối lượng 
tươi/hoa (g) 

Nutri-Gold 56,67b 80,80b 1,66a 0,372a 

Nitrophoska 61,70a 100,80a 1,68a 0,376a 

Phân sinh học Vinh Thanh  51,34c 79,20b 1,70a 0,374a 

Chú thích: *Những chữ khác nhau (a, b, c) trong cùng một cột biểu diễn sự khác nhau có ý nghĩa với P ≤ 0,05 
trong Duncan’s test 

 

KẾT LUẬN 

 Môi trường MS không bổ sung chất kích 

thích sinh trưởng là phù hợp cho sự tái sinh và 

sinh trường chồi cây hoa cúc chi. Môi trường MS 

bổ sung 1 g/L than hoạt tính thì mẫu tái sinh và 

sinh trưởng chồi tốt hơn so với trên môi trường 

không có than hoạt tính. Trên môi trường MS bổ 

sung 0 - 1 mg/L IBA đều thích hợp cho sự tạo rễ 

in vitro cây hoa cúc chi. Vụn xơ dừa là giá thể 
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thích hợp nhất để chuyển cây hoa cúc chi ra ngoài 

vườn ươm. Tưới phân Nitrophoska là thích hợp 

nhất cho sự sinh trưởng phát triển cây hoa cúc chi 

trồng trên giá thể vụn xơ dừa trong nhà kính. Cây 

hoa cúc chi phù hợp trồng trong nhà kính tại Đà 

Lạt - Lâm Đồng, cây sinh trưởng phát triển tốt và 

ra hoa quanh năm.        

Lời cảm ơn: Các tác giả xin chân thành cảm ơn 

Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên, Viện 

Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã 

hỗ trợ cho chúng tôi hoàn thành nghiên cứu này. 
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IN VITRO PROPAGATION AND GROWTH OF EX VITRO CHRYSANTHEMUM 

INDICUM L. IN DA LAT - LAM DONG 
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Hang, Dinh Van Khiem 

Tay Nguyen Institute for Scientific Research, Vietnam Academy of Science and Technology 

SUMMARY 

 Chrysanthemum indicum plant is a valuable and beneficial herb for human health. In this paper, 

we present the results of in vitro propagation of this plant in Da Lat. The results showed that MS 

medium supplemented with 25 g/l sucrose, 9 g/l agar, pH 5.8 was the best for shoot regeneration and 

growth (shoot height was 2.41 - 2.47 cm, 1 shoot/explant). MS media supplemented with BA (0.1, 

0.5, 1, 1.5, 2 mg/l), Kinetin (0.1, 0.5, 1, 1.5, 2 mg/l ) and TDZ (0.1, 0.5, 1 mg/l) were unsuitable for 

shoot regeneration and growth of C. indicum. The regeneration and growth of shoots on the medium 

supplemented with 1 g/l of activated charcoal was better than (plant height of 3.45 cm) medium 

without activated charcoal (plant height of 2.46 cm). MS medium supplemented with 0, 0.1, 0.5, 1 

mg/l IBA, 25 g/l sucrose, 9 g/l agar, pH 5,8 were suitable for in vitro root regeneration, rate of root 

formation was 100%. Coconut fiber powder was the best substrate to transfer the plantlets to the 

greenhouse, with survial rate of 100%, plantlets grew well. Nitrophoska irrigation was the best for 

the growth and development of C. indicum cultivated on coconut fiber powder under greenhouse 

conditions (plant height of 61.70 cm, 100.80 flowers/tree, flower diameter of 1.68 cm, fresh weight 

of 0.376 g/flower). The results also show that seedlings derived from tissue culture can be used to 

cultivate C. indicum and C. indicum grew well in the climate of Da Lat - Lam Dong and flowered all 

year round. 

Keywords: Chrysanthemum indicum L., development, growth, root formation, shoot regeneration. 


